
 

Biểu số: 2203.N/VH-VHCS​
Ban hành kèm theo Thông tư số 
17/2021/TT-BVHTTD ngày 28 
tháng 12 năm 2021 

Ngày nhận báo cáo: 28/2 năm 
sau 

SỐ HOẠT ĐỘNG CỔ 
ĐỘNG TRỰC QUAN 

Năm ... 

Đơn vị báo cáo:​
Cục Văn hóa cơ sở 

Đơn vị nhận báo cáo:​
Vụ Kế hoạch, Tài chính 

 

 
M
ã 
số 

Đợt tuyên 
truyền cổ 
động trực 
quan cấp 

tỉnh 

Số cụm cổ động tuyên 
truyền chính trị​

(Cụm) 

Cụm cổ động tại cửa 
khẩu biên giới​

(Cụm) 

Dưới 40m2 Trên 40m2 Số 
lượng 

Tên gọi​
(ghi chính xác 
tên cửa khẩu) 

A B 1 2 3 4 5 

Tổng số 01      

Chia theo tỉnh, 
thành phố​
(Ghi theo danh 
mục đơn vị hành 
chính) 

      

An Giang 02      

… …      

 

​
Người lập biểu​

(Ký, họ tên) 

​
Người kiểm tra biểu​

(Ký, họ tên) 

Ngày … tháng … năm…...​
Thủ trưởng đơn vị​

(Ký, đóng dấu, họ tên) 

 

 

 



 

 

HƯỚNG DẪN, GIẢI THÍCH CÁCH GHI BIỂU MẪU BÁO CÁO THỐNG KÊ​
(Kèm theo Thông tư số: 17/2021/TT-BVHTTDL ngày 28 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch) 

 

Biểu số 2203.N/VH-VHCS: Số hoạt động cổ động trực quan 

1. Khái niệm, phương pháp tính 

Hoạt động cổ động trực quan gồm: 

- Đợt tuyên truyền cổ động trực quan cấp tỉnh là số lượng các đợt tuyên truyền cổ động trực quan 
do cấp tỉnh tổ chức, thực hiện trong năm. 

- Số cụm cổ động tuyên truyền chính trị là số lượng các cụm cổ động trực quan có tổng diện tích 
dưới 40m2 và trên 40m2. 

- Cụm cổ động tại cửa khẩu biên giới là các cụm cổ động trực quan được xây dựng tại khu vực 
cửa khẩu biên giới. 

2. Cách ghi biểu 

a) Phạm vi thu thập số liệu: Thống kê số cuộc tuyên truyền, các cụm cổ động tuyên truyền và 
cụm cổ động tại cửa khẩu biên giới trong năm báo cáo. 

b) Thời kỳ thu thập số liệu: Số liệu tính từ 01/01 đến 31/12 của năm báo cáo. 

c) Cách ghi biểu: 

- Các cột: 

Cột A: Chỉ tiêu; 

Cột B: Mã số: 

Cột 1: Ghi đợt tuyên truyền cổ động trực quan cấp tỉnh; 

Cột 2 và cột 3: Ghi số cụm cổ động tuyên truyền chính trị theo diện tích dưới 40 m2 và trên 
40m2; 

Cột 4 và cột 5: Ghi số cụm cổ động tại cửa khẩu biên giới theo số lượng và tên gọi; 

- Các dòng: 

Dòng 1: Tổng số; 

Từ dòng 3 trở đi: Ghi theo các tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương. 

3. Nguồn số liệu: Chế độ báo cáo thống kê ngành văn hóa, thể thao và du lịch. 



 


